SỐ ĐIỆN THOẠI HỌC SINH LỚP 8A

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Bố hoặc mẹ
	Số điện thoại

	1
	Vũ Như Tuấn Anh
	Mi Cầu 
	Lê Thị Nga
	01684.689.168

	2
	Vũ Đức Bình
	Mi Cầu 
	Vũ Thị Huyền
	0973.600.865

	3
	Vũ Đức Dũng
	Mi Cầu 
	Lê Thị Suốt
	01688.073.903

	4
	Vũ Văn Duy
	Mi Cầu .
	Phúc Thị Tho
	

	5
	Phạm Văn Dương
	Mi Cầu 
	Phạm Thị Xuân
	

	6
	Lê Tiến Đạt
	Mộ Trạch .
	Vũ Thị Sắn
	01699.941590

	7
	Vũ Đình Giang
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Linh
	

	8
	Nguyễn Công Hà
	Mộ Trạch .
	Nguyễn Thị Nguyệt
	0979.957.065

	9
	Trần Hải Hà
	Tuyển Cử 
	Nguyễn Thị Loan
	01682.693.832

	10
	Nguyễn Văn Hiếu
	Mi Cầu 
	Vũ Thị Thảo
	

	11
	Đồng Xuân Hiếu
	Tuyển Cử .
	Vũ Thị Lý
	01666.154.131

	12
	Vũ Xuân Hiếu
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Hoài
	01644.933.070

	13
	Vũ Đình Hùng
	Tuyển Cử .
	Vũ Thị Nhất
	0983.608.832

	14
	Vũ Đăng Huyên
	Mộ Trạch .
	Nguyễn Thị Dịu
	0975.353.371

	15
	Vũ Văn Huynh
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Năm
	01663.452.091

	16
	Dương Ngọc Hưng
	Trạch Xá .
	Nguyễn Thị Ngoan
	

	17
	Huỳnh Thị Hương
	Mi Cầu 
	Đỗ Thị Huyền
	01667.469.879

	18
	Vũ Duy Linh
	Mộ Trạch 
	Lê Thị Xuân
	01693.238.548

	19
	Vũ Nhật Linh
	Mộ Trạch 
	Nguyễn Thị Lý
	0969.049.892

	20
	Lê Đình Long
	Trạch Xá.
	Trịnh Thị Ánh
	01649.384.528

	21
	Vũ Đức Long
	Tuyển Cử 
	Lê Thị Xâm
	0987.042.817

	22
	Bùi Quang Long
	Tuyển Cử 
	Ngô Thị Yến
	01213.282.531

	23
	Lê Duy Lợi
	Mộ Trạch.
	Vũ Thị Thiện
	

	24
	Vũ Xuân Mạnh
	Mộ Trạch .
	Lê Thị Hợp
	0968.134.359

	25
	Vũ Huy Minh
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Nhật
	

	26
	Vũ Đình Nam
	Mộ Trạch .
	Vũ Thị Thoan
	

	27
	Lê Tú Nam
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Nga
	01685.327.757

	28
	Lê Đình Nghĩa
	Trạch Xá .
	Trịnh Thị Nhàn
	0986.693.782

	29
	Vũ Nhật Ngọc
	Tuyển Cử .
	Vũ Thị Hôm
	01666.357.854

	30
	Đoàn Văn Ngọc
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Thao
	

	31
	Vũ Thị Nhung
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Tuyến
	

	32
	Đoàn Văn Quang
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Thao
	

	33
	Vũ Đức Quyết
	Mi Cầu .
	Nguyễn Thị Thùa
	0978.136.849

	34
	Phạm Quang Sơn
	Mi Cầu 
	Huỳnh Thị Thanh
	0974.550.632

	35
	Trần Văn Tâm
	Mi Cầu .
	Vũ Thị Tám
	01686.599.739

	36
	Vũ Nhật Thành
	Mộ Trạch.
	Vũ Thị Sang
	01666.220.761

	37
	Đỗ Thị Thu
	Mi Cầu.
	Vũ Thị Thảo
	0983.793.159

	38
	Vũ Thị Thúy
	Mộ Trạch 
	Vũ Thị Tơ
	

	39
	Vũ Đức Tiệp
	Mi Cầu 
	Vũ Thị Xuân
	

	40
	Vũ Văn Triển
	Mi Cầu.
	Vũ Thị Yến
	01684.914.859

	41
	Vũ Đình Trường
	Trạch Xá 
	Vũ Thị Hoa
	0978.032.243

	42
	Lê Văn Tuyền
	Trạch Xá 
	Lê Thị Huy
	01689.569.551

	43
	Vũ Xuân Văn
	Mi Cầu 
	Vũ Thị Hà
	0978.837.196


Giáo viên chủ nhiệm
